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	1
	Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
	1
	0.75
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1
	0
	0.75
	2.5%

	2
	Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
	4
	3
	
	-
	1
	1.25
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	5
	0
	4.25
	12.5%

	3
	Cấu trúc chương trình
	1
	0.75
	
	-
	4
	5
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	5
	0
	5.75
	12.5%

	4
	Một số kiểu dữ liệu chuẩn
	1
	0.75
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1
	0
	0.75
	2.5%

	5
	Khai báo biến
	4
	3
	
	-
	2
	2.5
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	6
	0
	5.5
	15%

	6
	Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
	2
	1.5
	
	-
	2
	2.5
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4
	0
	4
	10%

	7
	Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản
	
	
	
	-
	1
	1.25
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1
	0
	1.25
	2.5%

	8
	Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
	1
	0.75
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1
	0
	0.75
	2.5%

	9
	Cấu trúc rẽ nhánh
	2
	1.5
	
	-
	2
	2.5
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4
	0
	4
	10%

	10
	Viết chương trình
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	0.5
	12
	
	-
	0.5
	6
	0
	1
	18
	30%

	tổng 
	16
	12
	0
	0
	12
	15
	0
	0
	0
	0
	0.5
	12
	0
	0
	0.5
	6
	28
	1
	45
	100%

	tỉ lệ 
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	10
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	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
	Thông dịch, biên dịch
	Nhận biết: nhớ, nhận biết được thông dịch, biên dịch.
	1
	
	
	

	2
	Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
	Các thành phần của ngôn ngữ lập trình, tên, hằng, biến
	Nhận biết: Biết được các thành phần của ngôn ngữ lập trình, phân biệt được 3 loại tên. Phân biệt được hằng và biến.
Thông hiểu: Xác định được tên đúng theo quy tắc đặt tên trong Pascal.
	4
	1
	
	

	3
	Cấu trúc chương trình
	Cấu trúc chương trình
	Nhận biết: Biết được cấu trúc chung của chương trình, cấu trúc của phần thân chương trình
Thông hiểu: Xác định được các câu lệnh khai báo: khai báo tên chương trình, khai báo thư viện, khai báo hằng
	1
	4
	
	

	4
	Một số kiểu dữ liệu chuẩn
	Kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu logic
	Nhận biết: Biết phạm vi giá trị của các kiểu dữ liệu chuẩn
	1
	
	
	

	5
	Khai báo biến
	Khai báo biến
	Nhận biết: Biết được cú pháp khai báo biến. Biết cách khai báo biến trong  bài toán đơn giản
Thông hiểu: Tính được tổng bộ nhớ cấp phát cho việc khai báo biến
	4
	2
	
	

	6
	Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
	Phép toán trong Pascal, các loại biểu thức.
	Nhận biết: Biết được khái niệm về các phép toán, các loại biểu thức
Thông hiểu: chuyển từ biểu thức trong toán học sang biểu thức trong Pascal. Xác định được kết quả của một biểu thức cụ thể
	2
	2
	
	

	7
	Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản
	Câu lệnh nhập/ xuất
	Thông hiểu: Xác định được câu lệnh nhập/ xuất đúng cấu trúc

	
	1
	
	

	8
	Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
	Các tổ hợp phím để dịch, thực hiện chương trình
	Nhận biết: Biết các phím tắt khi thực hiện chương trình trong Pascal

	1
	
	
	

	9
	Cấu trúc rẽ nhánh
	Câu lệnh If – then dạng thiếu và đủ
	Nhận biết: Biết được cấu trúc của câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ hoặc dạng thiếu. Xác định được lỗi sai trong cấu trúc rẽ nhánh.
Thông hiểu: Xác định được kết quả trong đoạn chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh
	2
	2
	
	

	10
	Vận dụng kiến thức để viết chương trình
	Cấu trúc chương trình, một số kiểu dữ liệu chuẩn, các thủ tục vào/ ra đơn giản, cấu trúc rẽ nhánh
	Vận dụng: Nhớ và vận dụng được các cấu trúc chương trình, các câu lệnh khai báo. Biết phân tích đề, chọn kiểu dữ liệu phù hợp.
Vận dụng cao: Phát hiện ra, tư duy kết nối các dữ kiện đề cho, vận dụng cấu trúc, xử lý được yêu cầu của đề.
	
	
	0.5
	0.5



	Duyệt của Ban Giám hiệu
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	Tổ trưởng chuyên môn
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Nguyễn Bảo Toàn


Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.

